
Stt Họ và tên HS Nữ
Ngày tháng

 năm sinh
Họ tên cha ( mẹ) Ghi chú

1 Dương Thị Ngọc Mỵ 1 5/19/2017 Nguyễn Thị Tiết My

2 Dương Thị Ngọc Trinh 1 6/26/2017 Nguyễn Thị Diễm My

3 Hoàng Le An Thư 1 24/06/2017 Hoàng Minh Nguyên

4 Phạm Khánh Băng 1 19/05/2017 Phạm Văn Tứ

5 Hồ Nhã Trúc 1 24/11/2017 Hồ Gia Khương

6 Nguyễn Thị Mai Thơm 1 05/04/2017 Nguyễn Công Thế Dương

7 Cù Nguỹen Ly Na 1 03/06/2017 cù Huy Quảng

8 Tô Kim Yến 1 16/10/2017 Tô Mình Đang

9 Võ Minh Huy 30/10/2017  Võ Khoa Học

10 Nguyễn Thị Khánh Nhi 1 15/09/2017 Nguyễn Khánh Trung

11 Bùi Trọng Tuấn 03/07/2017  Bùi Văn Phú

12 Lê Minh Anh 28/02/2017 Lê Văn Bé Ba

13 Nguyễn Thị Như Ý 1 01/09/2017 Nguyễn Thanh Hải

14 Nguyễn Vũ Thiên Phúc 02/02/2017 Nguyễn Anh Việt

15 Nguyễn Thị Cẩm Linh 1 25/02/2017 Nguyễn Trung Hiếu

16 Nguyễn Phạm Tuấn Hưng 02/12/2017 Nguyễn Văn Kiểm

17 Nguyễn Ngọc Minh Châu 29/09/2017 Nguyễn Minh Hoàng

18 Đoàn Yến Nhi 1 22/06/2017 Đoàn Quốc Chiến

19 Văn Thế Quang 16/02/2017 Văn Thế Vũ

20 Nguyễn Cát Vy Anh 1 20/07/2017 Nguyễn Văn Duy

21 Đinh Thế Vinh 07/03/2017 Nguyễn Thị Kim Thơm

22 Phan Nguyễn Bá Lộc 24/10/2017 Phan Minh Lợi

23 Du Nhật Minh 06/02/2017 Du Chúc Anh

24 Nguyễn Thiên Phúc 05/06/2017 Nguyễn Văn Tần

25 Nguyễn Thái Nhân 26/06/2017 Nguyễn Thái Nhật

26 Phan Phạm Ngọc Liễu 1 02/05/2017  Phan Văn Bé Tư

27 Nguyễn Minh Khôi 09/01/2017 Nguyễn Bích Thủy

28 Trần Minh Trường 01/01/2017 Trần Văn Ngạn

29 Nguyễn Ngọc Tuệ Mẫn 1 24/08/2017 Nguyễn Văn Linh

30 Nguyễn Hữu Lộc 08/04/2017 Nguyễn Văn Tân

31 Phan Lục Ngọc Nhi 1 17/03/2017 Phạm Văn Bình

32 Đỗ Thị Ngọc Châu 1 19/05/2017 Đỗ Huy Tài

33 Đào Thị Bảo Trân 1 06/01/2017 Đào Ngọc Kiệm

34 Lê Bùi Tường Vy 1 1/26/2017 Lê Chí Bình

35 Lê Thị Thanh Nhàn 1 10/31/2017 Lê Văn Tuấn

36 Trần Minh Đức 2/12/2017 Trần Văn Liêm

37 Nguyễn Hồ Minh Thư 1 23/02/2017 Nguyễn Minh Mẫn

38 Trinh Ngoc Yến 1 15/11/2017 Trinh Văn Chung

39 Lê Thị Ngọc Nhi 1 01/02/2017 Lê Văn Đường

40 Đào Quang Duy 29/10/2017 Đào Quang Bình

41 Nguyễn Duy Phú 11/01/2017  Nguyễn Hữu Quí

42 Nguyễn Phong Tuấn Kiệt 19/04/2017  Nguyễn Huệ Trường
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43 Phạm Thế Vinh 16/06/2017  Phạm Văn Tân

44 Nguyễn Minh Đạt 08/05/2017  Nguyễn Minh Hiện

45 Lê Hữu Phước 31/05/2017 Lê Hữu Hùng

46 Nguyễn Trọng Hải Phong 30/11/2017 Nguyễn Trọng Anh

47 Vũ Hoàng Hải Danh 05/01/2017 Nguyễn Thị Thu Trang

48 Trần Thị Ngọc Giàu 1 27/08/2017 Trần Văn Phương

49 Phạm Nguyễn Gia Hân 1 23/10/2018 Phạm Minh Thu

50 Nguyễn Thị Cẩm Ly 1 23/09/2017 Nguyễn Văn Hoài

51 Nguyễn Ngọc Tường Vy 1 14/08/2017 Lê Chí Bình

52 Trần Phúc Khang An 1 24/11/2017 Trần Trung Đức

53 Đoàn Võ Hoài Anh 1 07/11/2017 Đoàn Tuấn Anh

54 Lư Vũ Khánh Băng 1 17/05/2017 Lư Kim Long

55 Trương Thế Thanh 28/07/2017 Trương Văn Khánh

56 Nguyễn Rahlan Quý 28/08/2017 Nguyễn Văn Sanh

57 Lê Gia Phát 02/10/2017  Lê Văn Bưởi

58 Nguyễn Tấn Phát 17/08/2017  Nguyên Văn Phong

59 Trần Anh Kiệt 20/10/2017 Trần Quốc Chí

Tổng cộng 59 học sinh
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